
Thông số kỹ thuật
không màu trắng ">

Đặc điểm kỹ thuật chính

Mô hình sản phẩm và tên EQ1128GLJ1 Xe tải phá hủy phẳng Dongfeng
Tổng trọng lượng (kg) 12490 Loại ổ 4x2

Curb Trọng lượng (kg) 8495 Kích thước tổng thể
(mm) 9000 × 2480 × 3500

Cách tiếp cận/góc khởi hành
(°) 30/15 Ghế taxi 3

Số trục 2 Hang trước/sau (mm) 1250/3050
Tải trục (kg) 4990/7500 Cơ sở chiều dài (mm) 5100

Tốc độ tối đa (km/h) 95

Đặc điểm kỹ thuật khung gầm

Mô hình khung gầm EQ1128GLJ1 nhà chế tạo Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu Dongfeng Kích thước (mm) 8900x2462x3120
Lốp xe sự chỉ rõ 9.00-20 16pr Lốp xe KHÔNG. 6

Số lò xo thép 9/11+8 Cơ sở theo dõi phía
trước (mm) 1940

Loại nhiên liệu Dầu diesel Cơ sở theo dõi phía
sau (mm) 1860

Tiêu chuẩn phát
thải Euro 4 Quá trình lây truyền 8 thiết bị chuyển tiếp,

1RVEVERSE GEAR
Taxi Nội thất sang trọng Cắt bằng bảng điều khiển và điều kiện không khí.

Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển
(ML) Sức mạnh (kW)

ISB190 40 Dongfeng Cummins Engine
Co., Ltd 5900 140 (190hp)

Hiệu suất

Chiều dài phẳng (mm) 6800 Chiều rộng phẳng (mm) 2300

Khả năng mang theo tối đa (tấn) 5 đến 6 Trọng lượng nâng tối đa
(tấn) 3 đến 5

Mô hình cần cẩu Sq5s Trọng lượng nâng cần
cẩu (tấn) 5

Phụ kiện xe
Bánh xe huấn luyện, dây thép, băng,Đèn báo thức, Bao bọc lốp, jack, lốp dự phòng, trình điều khiển
công cụ

Xe tải kéo Dongfeng 4x2 5ton có cần cẩu

Xe tải có hình ảnh cần cẩu














